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152Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung
Điểm Trung Bình Tích Lũy

 ngày ; Lớp 22LC42(3); Mã TC: TN22LC42(3)
Đại học VLVH_liên thông Cao Đẳng, ngành , khóa 02/2023-07/2025

Học kỳ 1 Năm học: 2026-2027

PHÒNG HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

ĐTKTC BBTC NHHKTên môn họcMã MHBBTBTLSTCTên lớpHọ và tênMã SVSTT

1 22842183 TRẦN ANH DŨNG 22LC42DN3 144 6.70

GCHE130603 Hoá đại cương 3
2022-
2023-
HK02

4.3

MATH13240
1 Toán 1 3

2022-
2023-
HK02

4.8

PREN417045 TT Năng lượng tái tạo phần điện 1 - 0.0

PRES316845 Đồ án Cung cấp điện 1
2023-
2024-
HK02

0.0

2 22842182 TRẦN HOÀNG 
QUỐC DŨNG 22LC42DN3 144 6.27

FIPR479245 Khóa luận tốt nghiệp 7
2024-
2025-
HK02

0.0

PISC414545 Đồ án Điều khiển hệ thống điện công 
nghiệp 1

2024-
2025-
HK02

3.0

3 22842189 NGUYỄN PHI HÙNG 22LC42DN3 149 6.80

GCHE130603 Hoá đại cương 3
2022-
2023-
HK02

4.8

GDQP008033 Giáo dục quốc phòng 3 2
2023-
2024-
HK01

0.0

4 22842191 TỐNG NGỌC HUY 22LC42DN3 149 6.71 GCHE130603 Hoá đại cương 3
2022-
2023-
HK02

2.3

DANH SÁCH KHÔNG ĐẠT TỐT NGHIỆP



Ghi chú: BBTC = Tổ hợp nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy 
được
Cung cấp điện :     3 TC  (Min)
ELPS246545 Cung cấp điện 4

ELPS330345 Cung cấp điện 3


